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TOÀ ÁN NHÂN DÂN                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH KHÁNH HOÀ                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

                                    

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ 

- Thành phần hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Hữu Viên 

Các Thẩm phán: Ông    m   n     n   

 Ông V    n  Phương  

- Thư ký phiên tòa:     gu  n      u  t   ung –   ư ký Tòa án, Toà 

án n ân dân tỉn  K án  Hò . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tham gia phiên 

tòa: Bà  rần     Kim   - Kiểm sát viên. 

 g   23 v  26 tháng 4 năm 2021, t i  rụ sở  o  án n ân dân tỉn  K án  

Hò  xét xử công k  i vụ án dân sự p úc t ẩm t ụ lý số 91/2020/TLPT-DS ngày 

25 t áng 12 năm 2020 về vi c “ r n  c ấp  ợp đồng v   t i sản”. Do Bản án 

dân sự sơ t ẩm số 26/2020/DSS  ng   25 t áng 8 năm 2020 củ   ò  án nhân 

dân t  n  p ố   , tỉn  K án  Hò  b  k áng cáo.   eo Qu  t đ n  đư  vụ án r  

xét xử p úc t ẩm số 12/2021/Q -PT ngày 23 t áng 02 năm 2020; Qu  t đ n  

 o n p iên tò  p úc t ẩm số 14/2021/Q -PT ngày 09 t áng 3 năm 2021; Qu  t 

đ n   o n p iên tò  p úc t ẩm số 28/2021/Q -PT ngày 01 t áng 4 năm 2021, 

giữ  các đương sự: 

- Nguyên đơn:     rần     Kim  , sin  năm 1968; cư trú t i: 177 N, x  

P, t  n  p ố   , tỉn  K án  Hò .    m t t i p iên tò .  

- Bị đơn: Bà Dương        n  S, sin  năm 1977; cư trú t i: 41/8 N, 

p ư ng V, t  n  p ố   , tỉn  K án  Hò .   

Ng  i đ i  i n th o ủy quy n: Ông  gu  n  ư ng  1, đ   c ỉ L   : 

VPLS  gu  n  ư ng  1, đ   c ỉ: Số 26.03 đư ng 18  K    ê Hồng   ong   , 

N , K án  Hò   Hợp đồng ủ  qu ền ng   16/3/2021 .    m t t i p iên tò .     

- Ng  i c  quy n   i  ngh a v  L quan: Ông Hồ Dương  rung D, sin  

năm 1973; nơi cư trú: Thôn P, x  V, t  n  p ố   , tỉn  K án  Hò . V ng m t 

    đơn đề ng   xét xử v ng m t . 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Án số: 19/2021/DS-PT 

Ngày: 26 - 4 - 2021  

V/v “ r n  c ấp  ợp đồng v   t i sản”.  
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- Th o đơn khởi ki n  quá trình tranh t ng và t i phiên tòa  nguyên đơn 

 à Tr n Thị  im   trình bày: 

   v  b  Dương        n  S l  c   c   em quen bi t, b  S mượn tiền 

củ     n iều lần để trả nợ v  l m ăn kin  do n  đất xâ  k ác  s n, n ưng v  

c   c   em b n b  nên m i lần c o b  S mượn tiền    đều k ông  êu cầu b  S 

vi t giấ  mượn tiền.    được bi t b  S mượn tiền củ     để mu  đất ở 17/6 

đư ng  , V, N đ ng tên b  S để xâ  k ác  s n.        còn bi t b  S đ  c u ển 

tên t i sản s ng  ông t  do b  S l m  iám đốc. Vi c đ i di n t eo ủ  qu ền củ  

b  S tr n  b  , b  S k ông mượn    đủ số tiền 5.450.000.000 đồng  N m t    n 

tr m n m m ơi tri u đ ng  v  c o r ng    đ  c u ển tiền v o t i k oản củ  ông 

D, ông D k ông rút đư  c o b  S l  k ông đúng sự t  t.    k  ng đ n  số tiền 

   c u ển v o t i k oản củ  ông D c ng t  i điểm đ  l  số tiền    c o ông D 

mượn v  ông D đ  trả đủ c o   . Vi c    c o ông D mượn tiền k ông L qu n 

g  đ n số tiền    c o b  S mượn, đâ  l  các  b  S cố t n  trốn trán  v  t o r  

các lý do để kéo d i t  i gi n trả nợ c o   . 

 rư c k i vi t giấ  mượn tiền trên, k oảng 02 năm    s ng   n d  sống 

v i con   ,    c  n  c b  S n iều lần về vi c t  n  toán c o    k oản tiền đ  

mượn n ưng b  S c ỉ     m  k ông t ực  i n.  ăm 2018,    g p trực ti p b  S 

n iều lần để  êu cầu b  S trả nợ c o    n ưng b  S l i     v  k ông trả. V  v  , 

   đ  g p b  S v   êu cầu b  S ký v o  ợp đồng v   mượn tiền củ     số tiền 

t ng c ng l  5.450.000.000 đồng  N m t    n tr m n m m ơi tri u đ ng . 

 rong  ợp đồng v   mượn tiền củ    , b  S t    t u n ng   28/12/2019, b  S 

s  trả c o    số nợ trên.    quá t  i   n trả nợ,    đ  n iều lần g p b  S n ưng 

b  S cố t n  trốn trán  v  k ông trả tiền c o   . V  v  ,    k ởi ki n  êu cầu 

 ò  án bu c b  S p ải trả c o    to n b  số tiền trên ng   01 lần v  k ông  êu 

cầu t n  l i. 

-   uá trình tranh t ng   ị đơn  à D ơng Thị Thanh   và ng  i đ i  i n 

th o ủy quy n  ng Nguy n T  ng    trình bày: 

 rư c đâ  ông Hồ Dương  rung D, đ   c ỉ: Thôn P, x  V, t  n  p ố    

c  v   củ  b   rần     Kim   số tiền 1.500.000.000 đồng    t t  n m tr m 

tri u đ ng ,    k ông  ề bi t số tiền n  .    v  ông D c  quen bi t, c  con 

chung. 

   v  ông D c  v   củ  b  L 2.250.000.000 đồng   ai t  hai tr m n m 

m ơi tri u đ ng  b ng   n  t  c c u ển k oản, b  L c u ển v o t i k oản củ  

ông D,    k ông n   ông D d ng ngân   ng n o.    được bi t ông D d ng 03 

t i k oản  gân   ng  Vietcomb nk, V    nk,   DV .    k ông n  n tiền t  b  

L do ông D k ông đư  c o   , n ưng giấ  v   ký v i b  L t   c  m n     đ ng 

tên. 

 ối v i  êu cầu k ởi ki n củ  ngu ên đơn bu c    p ải trả số tiền 

5.450.000.000 đồng  N m t    n tr m n m m ơi tri u đ ng),    k ông đồng ý. 

   c ỉ đồng ý trả c o b  L số tiền 3.200.000.000 đồng (Ba t  hai tr m tri u 

đ ng . Số tiền còn l i l  do ông D mượn củ  b  L c   k ông p ải    mượn. 
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-   uá trình tranh t ng   ng    D ơng Trung D trình bày: 

  ng v  b   rần     Kim  , b  Dương        n  S c  qu n    quen bi t 

v  c ơi v i n  u. Vi c b  S mượn tiền củ  b  L mu  đất v i mục đ c  xâ  dựng 

k ác  s n để kin  do n   ng k ông     bi t v  k ông L qu n g . Quá tr n  b  S 

v   mượn tiền củ  b  L,  ng được ng e b  L kể l i c o  ng s u n   v  b  L 

b c xúc do b  S mượn tiền củ  b  L m  k ông trả đúng   n. K i b  L k ởi ki n 

b  S t i  ò , đ i di n t eo ủ  qu ền củ  b  S tr n  b    ng v  b  S c ng mượn 

tiền củ  b  L t ể  i n qu  vi c b  L c u ển tiền v o t i k oản củ   ng l  k ông 

đúng sự t  t.  á n ân  ng c    i mượn tiền củ  b  L v  b  L c  c u ển k oản 

v o t i k oản củ   ng để c o  ng mượn, về k oản nợ n    ng đ  t  n  toán 

đủ c o b  L.  ng v  b  S c ư  b o gi  mượn tiền c ung củ  b  L v  n u c , b  

L đ   êu cầu  ng vi t v  ký giấ  mượn c   k ông p ải c ỉ m t m n  b  S ký 

mượn. Vi c đ i di n t eo ủ  qu ền củ  b  S nêu r  l   o n to n s i sự t  t, đề 

ng    ò  án xem xét giải qu  t. 

Bản án  ân sự sơ thẩm s  26/2020/DSST ngày 25/8/2020 của Tòa án 

nhân dân thành ph  N   t nh  hánh  òa  quyết định:  

Áp dụng  iều 463,  iều 466    lu t Dân sự;  g   qu  t số 

326/2016/   VQH14 ng   30 t áng 12 năm 2016 củ     b n   ư ng vụ 

Quốc   i về m c t u, mi n, giảm, t u, n p, quản lý v  sử dụng án p  , l  p   

 ò  án, tu ên xử: 

  ấp n  n  êu cầu k ởi ki n củ  ngu ên đơn b   rần     Kim  . 

 u c bà Dương        n  S p ải c  ng    vụ t  n  toán cho b   rần 

    Kim   số tiền 5.450.000.000 đồng  N m t    n tr m n m m ơi tri u đ ng .  

 go i r , án sơ t ẩm còn qu  t đ n  về án p  , ng    vụ t i   n  án và 

qu ền k áng cáo t eo qui đ n . 

Ngày 04 t áng 9 năm 2020, b  Dương        n  S c  đơn k áng cáo 

k ông đồng ý đối v i to n b  n i dung củ  án sơ t ẩm.  

  i p iên tò  p úc t ẩm: 

-   i di n t eo ủ  qu ền củ  b  đơn, ông  gu  n  ư ng  1 giữ ngu ên 

n i dung k áng cáo v  tr n  b  :   i k  i củ  ngu ên đơn b   rần     Kim   

c  n iều mâu t u n v i n i dung củ  Hợp đồng v   mượn tiền k ông đề ng   

t áng năm l  căn c  m  ngu ên đơn k ởi ki n b  đơn; cấp sơ t ẩm t u t  p t i 

li u, c  ng c  k ông đầ  đủ, c ư  l m r  k oản tiền m  b  L c u ển v o t i 

k oản củ  ông Hồ Dương  rung D v o ng   02/02/2018 v  ng   11/5/2018 c  

p ải l  t  i điểm mượn tiền t ể  i n t i Hợp đồng v   mượn tiền k ông đề ng   

t áng năm hay không.  ề ng   H i đồng xét xử  ủ  bản án sơ t ẩm, gi o  ồ sơ 

c o  ò  án n ân dân t  n  p ố    xét xử l i t eo t ủ tục sơ t ẩm.     

-  gu ên đơn b   rần     Kim   k ông đồng ý v i n i dung k áng cáo 

củ  b  đơn v  đề ng   H i đồng xét xử giữ ngu ên bản án sơ t ẩm. 
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- Kiểm sát viên p át biểu t i p iên tò : Về c ấp   n  p áp lu t,   ẩm 

p án, H i đồng xét xử v  n ững ngư i t  m gi  tố tụng đ  c ấp   n  đúng các 

qu  đ n  củ     lu t  ố tụng dân sự trong gi i đo n xét xử p úc t ẩm. Về n i 

dung vụ án, cấp sơ t ẩm tu ên bu c b  đơn b  Dương        n  S p ải trả c o 

ngu ên đơn b   rần     Kim   5.450.000.000 đồng l  c  căn c , đề ng   H i 

đồng xét xử k ông c ấp n  n k áng cáo củ  b  Dương        n  S, giữ ngu ên 

bản án sơ t ẩm.   

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

       thủ t c t  t ng 

  i p iên tò  p úc t ẩm, ngư i c  qu ền lợi, ng    vụ L quan ông Hồ 

Dương  rung D c  đơn đề ng   xét xử v ng m t.  ăn c   iều 296    lu t  ố 

tụng dân sự, H i đồng xét xử ti n   n  xét xử p úc t ẩm vụ án t eo t ủ tục 

chung. 

 2     n i  ung v  án 

[2.1]  gu ên đơn b   rần     Kim   k ởi ki n  êu cầu b  Dương     

Thanh S p ải trả c o    5.450.000.000 đồng t eo Hợp đồng v   mượn tiền 

k ông đề ng   t áng năm, c  c ữ ký v  điểm c ỉ củ  b  Dương        n  S, 

v i n i dung:  ên        rần     Kim    c o  ên       Dương        n  S  

mượn số tiền l  5.450.000.000 đồng  N m t    n tr m n m m ơi tri u đ ng  

v o t  i điểm ngày  2  2 2    v  ngày      2    để trả nợ.    đ  đ n n  ,  ên 

  k ông t ực  i n được nên  ên   đ  c o  ên   mượn l i đ n ng   

28/12/2019,  ên   s  trả   t nợ c o  ên  . 

[2.2] B   rần     Kim   khai về số tiền g i trong Hợp đồng v   mượn 

tiền nêu t i mục  2.1 : K i đi v   t   c  cả ông D v  b  S c ng đi mượn để mu  

đất kin  do n ….   c u ển v o t i k oản củ  ông D 02 lần, m i lần 02 t  

đồng, t ng c ng l  04 t , số tiền còn l i    c o b  S mượn b ng tiền m t (BL 

72). B  Dương        n  S k ông t    n  n v  c o r ng:    k ông n  n tiền 

t  b  L.    L b t    ký số tiền 5.450.000.000 đồng t eo Hợp đồng v   mượn 

tiền nêu t i mục  2.1  l  k ông đúng sự t  t (BL48). Ông Hồ Dương  rung D 

khai:  ng k ông bi t vi c b  S mượn tiền củ  b  L, Ông c ỉ bi t do b  L kể l i 

(BL 55).   i k  i củ  b   rần     Kim   mâu t u n v i n i dung củ  Hợp đồng 

v   mượn tiền nêu t i mục  2.1 , mâu t u n v i l i k  i củ  ông D v  k ông 

được b  S t    n  n, n ưng cấp sơ t ẩm k ông t u t  p t i li u, c  ng c  để 

l m r .  

[2.3]   i li u c  trong  ồ sơ vụ án, t ể  i n: B   rần     Kim   c u ển 

03 lần tiền c o ông Hồ Dương  rung D mượn, v i t ng số tiền l  6.500.000.000 

đồng, cụ t ể:     Ngày  2  2 2    chuy n               đ ng vào tài khoản s  

2    6 2  mở t i Ngân hàng  CB-  D  h  c  ong   hánh  òa ( iấ  n p 

tiền ng   02/02/2018 – BL 58); (2) Ngày      2    chuy n 2             đ ng 

vào T  6           6  mở t i B D   hánh  òa (   n i n c i ng   

11/5/2018 – BL 60); (3) Ngày     2 2    chuy n 2             đ ng t i B D  
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chi nhánh N -  hòng giao  ịch  h ơng  ài (  i ti t gi o d c  ng   13/12/2019 

– BL 59).  rong đ  c  02 t  i điểm c u ển tiền tr ng  ợp v i t  i điểm v   

tiền t ể  i n t i Hợp đồng v   mượn tiền nêu t i mục  2.1  l  ngày 02/02/2018 

và ngày      2    n ưng số tiền v   t ng t  i điểm k ông đúng v i l i k  i 

củ  b   rần     Kim  . B  Dương        n  S k  i:  rư c đâ  ông Hồ Dương 

Trung D c  v   củ  b  L số tiền 1.500.000.000 đồng,    k ông  ề bi t v   số 

tiền n  .    v  ông D c  v   củ  b  L 2.250.000.000 đồng b ng   n  t  c b  L 

c u ển v o t i k oản củ  ông D (BL 42). B   rần     Kim   khai:    c u ển 

v o t i k oản củ  ông D c ng c ng t  i điểm đ  l  số tiền    c o ông D mượn 

v  ông D đ  trả đủ số tiền m     đ  c u ển     52 . Ông Hồ Dương  rung D 

khai:  ng c  mượn tiền củ  b  L v  b  L c  c u ển k oản v o t i k oản củ  

 ng, k oản tiền mượn n   Ông đ  t  n  t oán đủ c o b  L.  ng v  b  S c ư  

b o gi  mượn tiền c ung củ  b  L (BL 55).  

 ấp sơ t ẩm c ư  t u t  p t i li u, c  ng c  để l m r , (i) K oản tiền b  

L c u ển v o t i k oản củ  ông D v o t  i điểm ng   02/02/2018 v  ng   

11/5/2018 c  p ải l  k oản tiền v o t  i điểm v   tiền t ể  i n t i Hợp đồng 

v   mượn tiền nêu t i mục  2.1  hay không; (ii) K oản tiền b  L c u ển v o t i 

k oản củ  ông D để c o ông D v   l  k oản tiền n o, số tiền b o n iêu, c  

k oản tiền n o t ể  i n t i các c  ng t  m  b  L đ  c u ển v o t i k oản củ  

ông D nêu trên hay không. (iii) Ông D trả tiền c o b  L k i n o,   n  t  c trả 

tiền. Tiền m  b  L c u ển v o t i k oản củ  ông D để c o b  S vay, đ  được 

ông D c u ển gi o cho b  S     c ư .    

[2.4] Cấp sơ t ẩm c ư  t u t  p đầ  đủ t i li u, c  ng c  để l m r  các 

n i dung nêu t i mục  2.2 , mục  2.3 , c ỉ căn c  v o Hợp đồng v   mượn tiền 

k ông đề ng   t áng năm nêu t i mục  2.1] để bu c b  Dương        n  S p ải 

trả c o b   rần     Kim   5.450.000.000 đồng l  c ư  c  căn c  vững c  c. 

Vi c t u t  p c  ng c  v  c  ng min  cấp sơ t ẩm c ư  được t ực  i n đầ  đủ 

m  cấp p úc t ẩm k ông t ể b  sung v  giải qu  t ng   t i p iên tò  được, do 

v   cần p ải  ủ  án sơ t ẩm, c u ển  ồ sơ vụ án c o  ò  án n ân dân t  n  

p ố    giải qu  t l i vụ án t eo t ủ tục sơ t ẩm. 

 ì các  ẽ trên   

QUYẾT ĐỊNH:  

 ăn c  v o k oản 3  iều 308,  iều 310    lu t  ố tụng dân sự;  

1.   ấp n  n k áng cáo củ  b  đơn b  Dương        n  S. 

Hủ   ản án dân sự sơ t ẩm số 26/2020/DS-ST ngày 25/8/2020 củ   ò  

án nhân dân t  n  p ố   , tỉn  K án  Hò .   

 i o  ồ sơ vụ án c o  ò  án n ân dân t  n  p ố   , tỉn  K án  Hò  giải 

qu  t l i vụ án t eo t ủ tục sơ t ẩm. 

2. Về án p  :    Dương        n  S k ông p ải n p án p   dân sự p úc 

t ẩm. Ho n l i c o b  Dương        n  S 300.000 đồng tiền t m  ng án p   

dân sự p úc t ẩm t eo  iên l i t u tiền t m  ng án p  , l  p    ò  án số 
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AA/2016/0017814 ngày 04/11/2020 củ    i cục T i   n  án dân sự t  n  p ố 

N , tỉn  K án  Hò .  

 g    vụ c  u án p   được xác đ n  l i k i giải qu  t l i vụ án t eo t ủ 

tục sơ t ẩm. 

 ản án p úc t ẩm c   i u lực kể t  ng   tu ên án.   

Nơi nhận:                                            TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM                                                             

- VKS D tỉn  K án  Hò ;                         THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA                
- TAND TP.N ;  

- VKSND TP.N ; 

-   i cục  H DS  P.N ;  

-  ác đương sự;  

-  ưu án văn,  ồ sơ.                                                                           Đã ký  

                                                

      Trần Hữu Viên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


